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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Ngọc Sơn 

Các Thẩm phán:  

1.Ông Trần Minh Hải 

 2.Ông Trần Hoàng Vũ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Nhuần – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Chí Tâm - Kiểm sát viên. 

 

Ngày  09 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở 

phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 25/2019/TLPT-HS 

ngày 07/01/2019 đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích V (Nguyễn Thị D) do có kháng 

cáo của bị cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2018/HSST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị: 

Nguyễn Thị Bích V (Nguyễn Thị D), sinh năm 1977, tại huyện C, tỉnh 

An Giang; Nơi cư trú: Ấp L, xã B, huyện C, tỉnh An Giang; Nghề nghiệp: Mua 

bán; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Đạo phật; Con ông 

Nguyễn Văn Kh (chết) và bà Võ Thị M, sinh năm 1940; C  ch ng Nguyễn Văn 

Đ, sinh năm 1974; C  03 người con: Lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh 

năm 2010; 

Tiền án, tiền sự: không; 

Bị cáo bị b t tạm giam t  ngày 06 8 2018 đến ngày 21 9 2018 hủy bỏ 

biện pháp tạm giam, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay;  
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Bị cáo c  mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Ông Võ Minh Tr, sinh năm 1975; Nơi cư trú: Ấp L, xã B, huyện 

C, tỉnh An Giang; (có mặt). 

(Ngoài ra, trong vụ án còn c  người tham gia tố tụng khác không c  

kháng cáo).  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được t m t t như sau:  

Khoảng 18 giờ ngày 09 01 2018, sau khi uống rượu, Võ Minh Tr đến 

nhà Nguyễn Thị Mười H (dì ruột của Tr) ngụ ấp L, xã B, huyện C để trả cái tô. 

Thời điểm này, nhà của Nguyễn Văn Đ (cách nhà Mười H một con hẻm) đang 

tổ chức uống bia cùng Trần Văn B, Nguyễn Văn P và Huỳnh Thị Y. Lúc này, 

Đ mở karaoke và thử micro để hát thì Tr đứng bên nhà Mười H lớn tiếng n i 

“nhà người ta c  con nhỏ, n  bị bệnh đ ”, nên Đ t t âm thanh, Tr đi ra đường 

lộ. Nguyễn Thị Bích V (vợ của Đ) đang ăn cơm dưới sàn nhà cùng với con ruột 

là Nguyễn Văn T và con dâu là Lê Thị Ngọc P, thì V kêu Đ “ông b t lên coi, sợ 

cái gì”, Tr nghe nên quay trở lại dẫn đến hai bên cự cãi, Tr ném khúc củi lên 

sàn nhà của Đ và thách thức đánh nhau, thì Đ, T chạy ra đường dùng tay đánh 

nhau với Tr, Tr bỏ chạy qua bên kia đường nhặt đá ném lại, lúc này V cầm 

khúc gỗ cạnh vuông 03cm x 06cm, dài 1,38m trên hai tay đánh một cái trúng 

vào chân và một cái trúng vào đầu của Tr. Sau đ , T cầm ghế nhựa (loại ghế 

dựa 04 chân) đánh vào vùng mặt Tr một cái. Tr được gia đình đưa đi cấp cứu 

tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. Tr yêu cầu xử lý V, T và Đ, sau đ  

c  đơn xin bãi nại. 

Vật chứng thu giữ: 01 (một) khúc gỗ cạnh vuông 03cm x 06cm, dài 

1,38m. 

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 78 18 TgT ngày 

26/4/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh An Giang, đối với Võ Minh Tr:  

- Chấn thương sọ não xuất huyết bao trong não – dập não, đã điều trị nội 

khoa: 20%; 

- Sẹo mũi kích thước 0,5 x 0,1cm: 02%. 

- Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại (tỉ lệ chung): 22%. 

- Kết luận khác: Sẹo mũi phải không ảnh hưởng thẩm mỹ. 

Ngày 01 8 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Chợ Mới 

khởi tố Nguyễn Thị Bích V, để điều tra. 
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Tại bản Cáo trạng số 30 CT-VKS ngày 14/11/2018, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Chợ Mới đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Bích V về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 32/2018/HSST ngày 29/11/2018 của Tòa 

án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã quyết định:  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Bích V (Nguyễn Thị D) 01 (một) năm 06 

(sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

của bị cáo được tính kể t  ngày bị cáo chấp hành án và được khấu tr  thời gian 

tạm giam 47 (bốn mươi bảy) ngày (t  ngày 06 8 2018 đến ngày 21 9 2018). 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng, trách nhiệm dân 

sự, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 03/12/2018 bị cáo Nguyễn Thị Bích V có 

đơn kháng cáo, xin được chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tại địa 

phương để c  điều kiện chăm s c dạy dỗ con cái và chăm lo gia đình.  

Ngày 13/12/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang ban hành kháng nghị số 09 QĐ-KNPT-HS, kháng nghị một phần bản án 

sơ thẩm, đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quyết 

định hình phạt nhẹ hơn đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích V. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Bị cáo Nguyễn Thị Bích V bổ sung yêu cầu kháng cáo xin được giảm 

nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo vì hoàn cảnh gia đình quá kh  khăn, có con 

còn nhỏ, ch ng bị bệnh tai biến. 

- Bị hại Võ Minh Tr trình bày: Đã nhận toàn bộ số tiền 43.000.000 đ ng 

do bị cáo V b i thường, trong đ  c  số tiền 3.000.000 đ ng theo bản án sơ 

thẩm của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới. Hoàn cảnh của bị cáo thật sự rất 

kh  khăn, tha thiết xin Hội đ ng xét xử cho bị cáo Bích V được ở nhà lao động 

chăm s c gia đình và con cái. 

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên kháng nghị số 09 QĐ-KNPT-HS 

ngày 13/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới. 

Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố nhà nước tại phiên tòa phát biểu 

quan điểm về vụ án và đề xuất với Hội đ ng xét xử:  

 Về tính hợp pháp của kháng cáo, kháng nghị: Bị cáo Nguyễn Thị Bích 
V c  đơn kháng cáo và Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới kháng nghị 

trong hạn luật định, đề nghị Hội đ ng xét xử phúc thẩm chấp nhận để xem xét, 

giải quyết kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm.  
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- Về nội dung: Án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất vụ án và xét xử bị 

cáo Nguyễn Thị Bích V về tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt 01 năm 06 

tháng tù là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, xem xét toàn diện vụ án thì thấy bị 

cáo Nguyễn Thị Bích V c  nhiều tình tiết giảm nhẹ trong đ  c  tình tiết hợp tác 

tích cực với cơ quan điều tra sớm giải quyết vụ án nhưng chưa được cấp sơ 

thẩm xem xét, không c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tại tòa bị hại 

Võ Minh Tr tha thiết và c  đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo V được tại 

ngoại để lo cho ch ng, cho con, thời gian ở địa phương không vi phạm gì mới, 

c  nơi cư trú rõ ràng. Do đ , đề nghị Hội đ ng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 

Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa Bản 

án sơ thẩm; chấp nhận kháng cáo của bị cáo và chấp nhận kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới; chuyển hình phạt theo hướng cho bị cáo 

được hưởng án treo cũng c  tác dụng giáo dục răn đe và phòng chống tội 

phạm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Bích V và kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới trong hạn luật định nên Hội đ ng xét xử 

chấp nhận để xét xử phúc thẩm.  

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Bích V th a 

nhận hành vi phạm tội như kết luận điều tra và bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo. 

Hoàn cảnh của bị cáo rất kh  khăn, bị cáo thấy được lỗi của bản thân nên đã 

tích cực b i thường cho bị hại 43.000.000 đ ng, bị cáo c  con còn nhỏ, ch ng 

bị bệnh tai biến, xin được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt để ở nhà 

chăm s c con cái, giúp ích gia đình. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Bích V và kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới thì thấy: Bị Nguyễn Thị Bích V là một 

người trưởng thành, c  đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Chỉ vì một mâu 

thuẫn nhỏ nhặt, đời thường mà bị cáo không kìm chế được bản thân đã cầm khúc 

gỗ c  cạnh vuông là một loại hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu của nạn 

nhân gây chấn thương sọ não, xuất huyết bao trong não, dập não với tỷ lệ thương 

tích 20%. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mang tính côn đ , xem 

thường pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người bị hại, gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên án sơ thẩm xét xử bị 

cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình 

sự năm 2015 là đúng người đúng tội. Khi lượng hình, cấp sơ thẩm có xem xét 

nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Nhân thân thân tốt, t  khi vụ 

án xảy ra, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện b i thường toàn bộ 
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chi phí điều trị cho người bị hại nên đã xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù, là 

mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt chứ không phải là mức án 

nặng như bị cáo trình bày. Lẽ ra, với tính chất, mức độ, hành vi của bị cáo gây 

ra, cấp phúc thẩm cần giữ nguyên hình phạt. Tuy nhiên, xét thấy sau khi xét xử 

sơ thẩm đã kh c phục toàn bộ phần trách nhiệm dân sự mà án sơ thẩm đã 

tuyên; tại tòa phúc thẩm được người bị hại tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt; 

ch ng bị cáo là ông Nguyễn Văn Đ đang điều trị bệnh tai biến (c  bệnh án). 

Đây là những tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh trong giai đoạn xét xử phúc 

thẩm nên c  cân nh c giảm cho bị cáo một phần hình phạt như yêu cầu kháng 

cáo của bị cáo và Kháng nghị số 09 QĐ-KNPT-HS ngày 13/12/2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới. 

Tại điểm c, khoản 1 Điều 3 Bộ luật hình sự năm 2015 thì về nguyên t c 

xử lý cần phải nghiêm trị đối với hành vi phạm tội mang tính chất “Côn đ ” và 

tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 02 2018 NQ-HĐTP ngày 15 5 2018 của Hội 

đ ng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao quy định không cho hưởng án treo 

trong các trường hợp “Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, 

ngoan cố chống đối, côn đ …”. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Bích V sử 

dụng hung khí nguy hiểm, phạm tội mang tính chất côn đ , gây ra thương tích 

nghiêm trọng cho bị hại nên không thể cho bị cáo được hưởng án treo như đề 

xuất của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

[4] Do Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang kháng 

nghị và chấp nhận một phần kháng cáo, nên bị cáo Nguyễn Thị Bích V không 

phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm theo điểm d khoản 1 Điều 11 và điểm h 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

 [5] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không c  

kháng cáo, kháng nghị đã c  hiệu lực pháp luật, kể t  ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 và đoạn 2 khoản 2  

Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Bích V xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

Chấp nhận kháng nghị số 09 QĐ-KNPT-HS ngày 13/12/2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới. 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt. 
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Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b,s  khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38,  khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 

2017; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Bích V (Nguyễn Thị D) 01 (một) năm tù về 

tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo được 

tính kể t  ngày bị cáo chấp hành án và được khấu tr  thời gian tạm giam trước 

(t  ngày 06 8 2018 đến ngày 21 9 2018). 

Ghi nhận về phần trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Thị Bích V 

(Nguyễn Thị D) đã thực hiện xong nghĩa vụ b i thường cho anh Võ Minh Tr số 

tiền 3.000.000 đ ng (ba triệu đ ng) vào ngày 30/11/2018 theo Bản án hình sự 

sơ thẩm số 32/2018/HSST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang. 

Bị cáo Nguyễn Thị Bích V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2018/HSST ngày 

29/11 2018 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang không c  

kháng cáo, kháng nghị đã c  hiệu lực pháp luật, kể t  ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

    

Nơi nhận: 
- TAND tối cao (1); 
- VKSND tỉnh An Giang (2); 
- VKS huyện, thị (1) 
- TAND huyện,thi (2); 
- Công an huyện (1);  
- Cục THADS tỉnh An Giang (1); 
- Chi cục THADS huyện (1); 
- Trại tạm giam (1); 
- Bị cáo (1); 
- Phòng KTNV và THA (1); 

- Tòa hình sự (1); 
- PV 27 (1);  

- Sở Tư pháp (1); 
- Văn phòng (2);  
- Lưu.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lý Ngọc Sơn 


